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	BỘ TƯ PHÁP

Số:       /TTr-BTP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng    năm 2022

	DỰ THẢO 4


TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác năm 2022 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 509/VPCP-TH ngày 19/01/2022), Bộ Tư pháp trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (sau đây gọi là dự thảo Quyết định) với các nội dung chính như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Hệ thống pháp luật nước ta thời gian qua không ngừng được hoàn thiện, góp phần bảo đảm, thực hiện các quyền con người, quyền công dân; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo. Đến nay hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội đều đã có luật điều chỉnh, số lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành hàng năm để quy định chi tiết, cụ thể hóa Hiến pháp và các luật rất lớn. Để tạo cơ chế cho người dân tiếp cận thông tin, tiếp cận chủ trương, chính sách, pháp luật, góp phần bảo đảm, thực hiện các quyền, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Luật Tiếp cận thông tin và nhiều luật khác đã quy định trách nhiệm của các cơ quan, chủ thể có thẩm quyền trong việc đăng tải, đưa tin, cung cấp thông tin, PBGDPL.

Việc tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, qua đó nâng cao hiểu biết pháp luật, khả năng sử dụng pháp luật để thực hiện, bảo vệ các quyền, lợi ích của mình và xã hội luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Một số văn kiện, văn bản quan trọng mới ban hành đã nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với chủ trương, chính sách, pháp luật. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 nhấn mạnh“bảo đảm công khai, minh bạch thông tin, quyền được thông tin và cơ hội tiếp cận thông tin của nhân dân…. Tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân và doanh nghiệp”
. Kết luận số 80/KL-TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW đặt ra một số nội dung quan trọng của công tác PBGDPL để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó “phát huy sự tham gia chủ động, tích cực của mọi người dân trong công tác PBGDPL và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật”,“hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, “triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở”
. Nghị quyết số 16/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025 đề ra mục tiêu về “… Từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, tinh thần xuyên suốt là “không để ai bị bỏ lại phía sau”
. Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương“nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật”,“chú trọng phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật và tuân thủ pháp luật”
…
Thực hiện các chủ trương nêu trên, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ“đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật”,“Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của công dân và doanh nghiệp”. Trên cơ sở đó, Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án“Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (nhiệm vụ số 136 của Phụ lục kèm theo Nghị quyết) và Chương trình công tác năm 2022 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp xây dựng, trình Đề án này vào tháng 6/2022. 
2. Cơ sở thực tiễn

Thời gian qua, các cơ quan nhà nước, cơ quan, chủ thể có thẩm quyền đã tích cực, chủ động thực hiện trách nhiệm và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm cho người dân tiếp cận pháp luật. Trong hoạt động cung cấp thông tin, các cơ quan đã chú trọng thực hiện thường xuyên, kịp thời đáp ứng cơ bản nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; cung cấp thông tin theo yêu cầu từng bước đi vào nền nếp; các điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện cung cấp thông tin được thực hiện
. Trong hoạt động PBGDPL, nội dung đã có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhu cầu xã hội, nhiệm vụ chính trị của các bộ, ngành, địa phương, phù hợp hơn với từng đối tượng, địa bàn; hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, thể hiện màu sắc, văn hóa của từng vùng miền, đem lại hiệu quả tích cực
. Các thiết chế hành chính, tư pháp (tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý), tự quản cộng đồng (hòa giải ở cơ sở) từng bước được củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành, bảo vệ pháp luật, góp phần tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với pháp luật, thực hiện các quyền theo hướng thực chất, đúng quy định. Nguồn nhân lực trong các cơ quan, thiết chế bảo đảm, hỗ trợ tiếp cận pháp luật, trong đó có luật sư, tư vấn viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý, báo cáo viên pháp luật, tuyền truyên viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở đã phát triển về số lượng và từng bước nâng cao năng lực, góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ tiếp cận pháp luật và bảo đảm quyền, lợi hợp pháp của người dân và các nhóm đặc thù, yếu thế…
. Các chương trình, đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đã chú trọng các giải pháp, nhiệm vụ nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho người dân. Người dân ngày càng quan tâm đến việc tiếp cận thông tin, pháp luật để phục vụ nhu cầu của bản thân và xã hội, nhất là trong các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến đời sống, công việc; bắt đầu hình thành thói quen tìm hiểu pháp luật để thực hiện, bảo vệ các quyền của mình. Một bộ phận người dân có kỹ năng tìm kiếm, khai thác, tra cứu, vận dụng, sử dụng pháp luật và mức độ sử dụng công nghệ thông tin của người dân ngày càng cao. Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật đã được xây dựng, giúp cho người dân tìm kiếm, tra cứu, khai thác thông tin, pháp luật được thuận tiện. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận pháp luật trong quá trình tiếp nhận, giải quyết nhiệm vụ và công việc. 
Tuy nhiên một bộ phận người dân, trong đó có các nhóm đặc thù, yếu thế còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, trong đó có thông tin pháp luật cũng như việc sử dụng pháp luật để thực hiện quyền, tự bảo vệ quyền của mình. Nhận thức của người dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của pháp luật đối với đời sống và việc hiểu biết, sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích còn hạn chế. Qua khảo sát tại một số địa phương, tỷ lệ người dân nhận thức về một số quyền cơ bản và một số nội dung pháp luật còn thấp, 38,1% (Đồng Tháp) và 38,8% (Đắk Nông) đối tượng khảo sát nhận diện được quyền khiếu nại, tố cáo về những việc làm trái pháp luật của người khác; 46,4% (Đắk Nông) và 52% (Hà Giang) nhận diện được quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏe; 62,4% (Hà Giang) nhận thức đúng về độ tuổi kết hôn. Đặc biệt, nhận thức đúng về độ tuổi trẻ em còn rất thấp (Đồng Tháp: 16,7%; Hà Giang: 18,4%; Hòa Bình: 21,2%; Đắk Nông: 22,8%; Kiên Giang: 24%; Thanh Hóa: 38,5%)
. Thể chế, chính sách, các cơ chế bảo đảm công khai, minh bạch để người dân tiếp cận chủ trương, chính sách, pháp luật được thuận lợi, kịp thời, đầy đủ còn bất cập, chưa thông suốt, thuận tiện. Công tác PBGDPL chưa thực sự được quan tâm đúng mức ở một số cơ quan, tổ chức. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận pháp luật kịp thời, nhanh chóng chưa được đẩy mạnh. Một bộ phận không nhỏ người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhận thức chưa đầy đủ về quyền tiếp cận thông tin, vẫn còn tâm lý e ngại khi cần yêu cầu cung cấp thông tin. Việc đầu tư nguồn lực, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị và nâng cao năng lực của các cơ quan, chủ thể nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân chưa được quan tâm, nhất là ở vùng sâu, vùng xa hoặc vùng đặc biệt khó khăn; khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý của người dân còn hạn chế nên số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý hàng năm vẫn còn thấp so với số người thuộc diện trợ giúp pháp lý
. Hiện có hơn 20 chương trình, đề án đang triển khai hướng tới PBGDPL cho người dân, tuy nhiên chưa bao quát được mọi đối tượng trong xã hội, việc triển khai còn mang tính hình thức, chưa thực sự hiệu quả. Về nội dung, các đề án, chương trình mới tập trung thông tin, phổ biến về pháp luật mà chưa chú trọng nâng cao năng lực sử dụng pháp luật và tự bảo vệ quyền cho người dân. Những yếu tố trên ảnh hưởng đến tiếp cận pháp luật, năng lực tiếp cận của người dân.
Vì vậy, việc ban hành và thực hiện Đề án“Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” là hết sức cần thiết. Đề án sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần bổ sung, bổ trợ cho các chương trình, đề án về PBGDPL đang được các bộ, ngành thực hiện, qua đó hướng đến mục tiêu cao nhất nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân tiếp cận pháp luật và nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật. 

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
1. Quán triệt, triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chủ động, tích cực, tự giác tìm hiểu, bảo đảm các quyền cơ bản của công dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
2. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức có liên quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các thiết chế trong bộ máy nhà nước với phương châm coi người dân là trung tâm, là đối tượng phục vụ nhằm nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân.

3. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp trong hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật, đặc biệt là các nhóm đặc thù, yếu thế được thuận lợi, kịp thời, đầy đủ.

4. Xác định tiếp cận pháp luật không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, thực hiện nghĩa vụ của mình đúng quy định pháp luật.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ, ngành và Văn phòng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Tổ chức rà soát các quy định pháp luật có liên quan về tiếp cận pháp luật của người dân, qua đó nhận diện những vấn đề, quy định còn chưa rõ ràng, chưa bảo đảm tính thông suốt, đồng bộ, hiệu quả, tạo điều kiện, hỗ trợ người dân chủ động tiếp cận, tìm hiểu pháp luật được kịp thời, thuận lợi, nhanh chóng, đầy đủ để xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án.

2. Xây dựng dự thảo Quyết định; tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đăng tải Hồ sơ dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân. Bộ Tư pháp đã nhận và tổng hợp đầy đủ ý kiến bằng văn bản của ... bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương; tổ chức … Tọa đàm tham vấn, lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia về dự thảo Quyết định. 
3. Trên cơ sở ý kiến của Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành.
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Về mục tiêu 
Đề án xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng, hoàn thiện chính sách, thể chế và thực hiện các giải pháp toàn diện nhằm nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân; đồng thời phát huy vai trò chủ động, tự giác của người dân trong việc tiếp cận pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật để thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, nét văn hóa sống và làm việc theo pháp luật của người dân; góp phần tạo nền tảng vững chắc cho xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, Đề án xác định các mục tiêu cụ thể sau: 
         a) Đến năm 2030, các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, tạo thuận lợi, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật; các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được tăng cường năng lực để đáp ứng yêu cầu cơ bản về tiếp cận pháp luật của người dân.

b) Từ năm 2023, 100% văn bản quy phạm pháp luật, thông tin pháp luật được công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm, bảo đảm cho người dân khai thác, sử dụng được thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng.
c) Đến năm 2024, hoàn thành việc rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến tiếp cận pháp luật của người dân bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, khả thi;

        d) Đến năm 2027, 80% tổ chức đại diện cho các nhóm đặc thù, yếu thế được nâng cao năng lực, đầu tư nguồn lực trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng cần thiết cho các thành viên của tổ chức mình để hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật và đạt 100% vào năm 2030; 
đ) Đến năm 2030, 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của pháp luật.
        2. Phạm vi, đối tượng của Đề án
Đề án được triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước từ năm 2023 – 2030. Đối tượng thụ hưởng của Đề án là công dân Việt Nam, trong đó tập trung ưu tiên nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật cho nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
Đề án xác định các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:

a) Hoàn thiện thể chế, chính sách, cơ chế bảo đảm, hỗ trợ nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân. Trong đó tập trung nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện các quy định pháp luật về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận thông tin, luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, các thiết chế bổ trợ khác; hoàn thiện quy định pháp luật nhằm nâng cấp và đổi mới hoạt động của Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hỗ trợ người dân tăng cường tiếp cận pháp luật được dễ dàng, thuận tiện; nghiên cứu, học tập kinh nghiệm nước ngoài phục vụ hoàn thiện thể chế, chính sách, cơ chế và các mô hình nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân.

b) Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các thiết chế bảo đảm, hỗ trợ, nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân. Trong đó tập trung vào việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực của các cơ quan và cán bộ, công chức trong hoạt động cung cấp thông tin, PBGDPL, tiếp công dân, đối thoại, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, khiếu nại, tố cáo, thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật… Đặc biệt là các giải pháp đầu tư, hỗ trợ nguồn lực, kinh phí, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin bảo đảm các hoạt động của các cơ quan phục vụ yêu cầu tiếp cận pháp luật của người dân.

 c) Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp trong hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật. Trong đó tập trung vào việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực của các tổ chức và thành viên, hội viên, nhất là đội ngũ luật sư, luật gia, tư vấn viên pháp luật, công chứng viên...trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp.

d) Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân, gồm có năng lực tiếp cận thông tin pháp luật và năng lực sử dụng quyền, tự bảo vệ quyền. Đối với năng lực tiếp cận thông tin pháp luật, Đề án xác định các nhiệm vụ và giải pháp gồm quán triệt, thông tin, truyền thông về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của pháp luật đối với đời sống xã hội; tạo điều kiện cho người dân tham gia vào các hoạt động pháp luật thực tiễn; nâng cao trách nhiệm minh bạch của các cơ quan nhà nước trong việc công khai thông tin pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật; trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để người dân tiếp cận pháp luật; triển khai xây dựng Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh ban hành. Đối với năng lực sử dụng quyền và bảo vệ quyền, các nhiệm vụ và giải pháp tập trung vào khảo sát, đánh giá nhu cầu, thực trạng năng lực, các nội dung, mô hình, nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân; đẩy mạnh phổ biến quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; các quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân; đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành đồng bộ, hiệu quả Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia, Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, Hệ thống thông tin PBGDPL; xây dựng, sử dụng các nền tảng số về PBGDPL phù hợp với đặc thù của từng nhóm đối tượng và vùng miền; củng cố, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận kiến nghị, phản ánh các vi phạm về quyền con người, quyền công dân, giải đáp, tư vấn, hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận, sử dụng quyền và tự bảo vệ quyền. 
đ) Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật cho nhóm đặc thù, yếu thế. Đề án xác định việc khảo sát và tăng cường triển khai các nhiệm vụ nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật hoặc xây dựng một số Đề án mới nhằm hướng đến mục tiêu tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật cho 06 nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế theo quy định của Luật PBGDPL năm 2012 (gồm người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi; nạn nhân bạo lực gia đình; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo, người khuyết tật, thanh thiếu niên là nạn nhân bị xâm hại, bạo lực gia đình, thanh thiếu niên thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật miễn phí; người lao động trong các loại hình doanh nghiệp).
4. Tổ chức thực hiện
Đề án giao trách nhiệm cho các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương gồm Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thông tin đại chúng, báo chí, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh...

V. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN 

Bộ Tư pháp xin ý kiến về thời gian thực hiện Đề án, cụ thể như sau: 
Nghị quyết số 50/NQ-CP giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” với thời gian thực hiện là 2022 – 2025. Tuy nhiên, việc đề ra và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân cần đảm bảo phù hợp với mục tiêu, yêu cầu, lộ trình đề ra, đặc biệt bảo đảm phù hợp với bối cảnh, định hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030 (định hướng phát triển đất nước thứ 10) tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” đang được xây dựng. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp báo cáo và kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thời gian thực hiện Đề án tại dự thảo Quyết định này trong giai đoạn 2023-2030 để đảm bảo phù hợp.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”, Bộ Tư pháp kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Xin gửi kèm theo Tờ trình này các tài liệu sau: 

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” sau khi tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Báo cáo số    /BC-BTP ngày   /  /2022 của Bộ Tư pháp tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành, địa phương góp ý đối với dự thảo Quyết định;
- Văn bản góp ý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương.

- Tài liệu liên quan khác./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

 Phạm Bình Minh (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (để biết);

- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.
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� Mục V.10 Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 – 2030


� Mục 2.3 Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW


� Mục 1 Nghị quyết số 16/2021/QH15


� Mục 1.l Chỉ thị số 43/CT-TTg


� Theo Báo cáo số 321/BC-BTP ngày 31/12/2021 của Bộ Tư pháp về tình hình 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016


� Theo Báo cáo số 213-BC/BCĐCT32 ngày 10/4/2020 về tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW


� Tính đến nay, cả nước có 1.947 báo cáo viên pháp luật trung ương, 7.674 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 17.780 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 137.844 truyền truyền viên pháp luật cấp xã, 652.819 hòa giải viên, trên 16.300 luật sư, 4.500 tổ chức hành nghề luật sư, khoảng 200 Trung tâm tư vấn pháp luật với gần 40 Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật, khoảng 3.200 người thực hiện tư vấn pháp luật, 2.500 cộng tác viên tư vấn pháp luật và gần 700 trợ giúp viên pháp lý


� Theo Báo cáo đánh giá nhận thức pháp luật và nhu cầu pháp luật của các nhóm yếu thế tại 06 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Đắk Nông, Kiên Giang và Đồng Tháp (tháng 8/2020)


� Ước tính số lượng người thuộc diện trợ giúp pháp lý ở Việt Nam có khoảng 45 triệu người, mỗi năm trung bình có khoảng 35.000 vụ việc trợ giúp pháp lý





